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GIA TĂNG KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA ĐẤT BẰNG PHÂN HỮU CƠ 
BẢ BÙN MÍA VÀ BIOCHAR TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Tất Anh �ư1, Nguyễn Minh Phượng1, Ngô �ị Đon1

TÓM TẮT
Khả năng giữ nước của đất là một đặc tính quan trọng ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây 

trồng. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng giữ nước của vật liệu hữu cơ (biochar và phân hữu cơ bã 
bùn mía) trên đất canh tác bắp tại Tam Bình - Vĩnh Long, và An Phú - An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả hai 
vật liệu biochar và phân hữu cơ có khả năng hút và giữ nước tốt. Cụ thể, biochar có khả năng hấp thu nước cao hơn 
so với phân hữu cơ, tuy nhiên phân hữu cơ lại có khả năng giữ ẩm theo thời gian tốt hơn. Khi được phối trộn vào 
đất, biochar và phân hữu cơ giúp gia tăng khả năng giữ nước của đất. Mức độ gia tăng phụ thuộc vào tỷ lệ và loại vật 
liệu phối trộn. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy bón 20 tấn/ha biochar hoặc 10 tấn/ha phân hữu cơ giúp gia tăng 
khả năng giữ nước của đất cao nhất. 

Từ khóa: Ẩm độ, biochar, dung trọng, khả năng giữ nước, phân hữu cơ

1 Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần �ơ

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khả năng giữ nước của đất là một trong những 

đặc tính quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự 
sinh trưởng, phát triển và năng suất cây trồng. �eo 
Farooq và cộng tác viên (2009), năng suất cây trồng 
gia tăng đáng kể nếu được cung cấp đầy đủ nước. 
Bắp (Zea mays L.) là một trong những loại cây lương 
thực quan trọng trên toàn thế giới bên cạnh lúa mì 
và lúa gạo, do có giá trị dinh dưỡng cao, và là cây 
thức ăn chăn nuôi quan trọng nhất hiện nay với 70% 
chất tinh trong thức ăn tổng hợp của gia súc (Emam, 
2004). Cây bắp rất nhạy cảm với sự thiếu nước, mức 
độ thiệt hại về năng suất sẽ phụ thuộc vào giai đoạn 
thiếu nước (Raemaekers, 2001). 

�eo kịch bản biến đổi khí hậu, trong thời gian tới 
sản xuất nông nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn do hạn 
hán kéo dài, mưa thất thường, một số vùng sẽ thiếu 
nước, một số vùng sẽ thừa nước. Một vài nghiên cứu 
gần đây cho thấy khả năng giữ nước của đất có ảnh 
hưởng rất lớn đến năng suất cây trồng (Yang et al., 
2014), và khả năng giữ nước của đất có thể tăng lên 
thông qua bón phân hữu cơ và biochar (Ok - Youn 
et al., 2013; Yang et al., 2014). �eo Hudson (1994), 
đất thịt nhẹ (silt loam) có chứa 4% chất hữu cơ sẽ có 
khả giữ nước gấp hai lần đất cùng loại nhưng chỉ có 
hàm lượng chất hữu cơ là 1%. Tương tự, nghiên cứu 
của Kristiina và cộng tác viên (2011) trên đất thịt 
nhẹ (silt loam) cho thấy khả năng giữ nước của đất 
tăng 11% khi cung cấp 9 tấn biochar/ha và nghiên 
cứu của Gaskin và cộng tác viên (2007) ghi nhận 
khả năng giữ ẩm của đất cát đã được cải thiện rõ rệt 
khi cung cấp biochar ở liều lượng cao (88 tấn/ha). 
Có thể nói, cung cấp biochar, phân hữu cơ vào đất 

được xem như là chiến lược gia tăng nguồn carbon 
trong đất, đồng thời cải thiện tính chất vật lý đất do 
tác động đến đặc tính nước của đất cũng như khả 
năng giữ nước của đất. Do đó, nghiên cứu được thực 
hiện để đánh giá khả năng giữ nước của đất theo 
thời gian khi bón bổ sung biochar và phân hữu cơ, 
làm cơ sở cho việc khuyến cáo sử dụng phân bón 
hữu cơ và biochar.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
 Mẫu đất dùng trong nghiên cứu được thu từ 

hai ruộng trồng bắp lai tại huyện Tam Bình - tỉnh 
Vĩnh Long, và huyện An Phú - tỉnh An Giang. Cả 
hai nhóm đất thí nghiệm đều thuộc nhóm loại đất 
đất phù sa không bồi, có tầng gley (Eutri-Gleyic- 
Fluvisol). Đất có hàm lượng sét cao ở tầng tích tụ 
bên dưới, hình thái phẩu diện thể hiện tình trạng 
khô ngập luân phiên với độ bão hòa bazơ > 50 
(FAO, 1998). 

Nguồn phân hữu cơ dùng trong thí nghiệm là 
phân hữu cơ ủ bã bùn mía, nguồn bã bùn mía được 
thu gom từ nhà máy mía đường Phụng Hiệp - Hậu 
Giang và Biochar dùng trong thí nghiệm được sản 
xuất từ vỏ trấu, nhiệt phân ở điều kiện nhiệt độ 400 
- 5000C trong điều kiện yếm khí do công ty cổ phần 
đầu tư và phát triển GFR cung cấp. �ành phần 
phân hữu cơ bã bùn mía và biochar vỏ trấu dùng 
trong thí nghiệm được trình bày tại bảng 1.

- Các trang thiết bị và dụng cụ dùng để thu thập 
mẫu đất và phân tích tính chất hóa, lý đất gồm 
khoan; ống kim loại hình trụ (ống Ring); hệ thống 
hộp cát (sand box)…
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Bảng 1. Một số đặc tính cơ bản của biochar vỏ trấu 
và phân hữu cơ ủ từ bã bùn mía

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Bố trí thí nghiệm

Mẫu đất thí nghiệm được thu từ đất chuyên canh 
bắp lai tại xã Quốc �ái, huyện An Phú, tỉnh An 
Giang, trong vùng đê bao; và đất chuyên canh màu 
tại xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Cả 
hai đều thuộc nhóm đất Eutri Gleyic Fluvisol (FAO, 
1998). Đất được thu độ sâu 0 - 20 cm tại 5 điểm khác 
nhau theo hình chữ chi, sau đó được trộn đều thành 

một mẫu lớn (khoảng 50 kg cho mỗi loại đất) và 
được mang về phòng thí nghiệm để phơi trong điều 
kiện nhiệt độ phòng, sau đó mẩu đất khô được xử 
lý bằng cách nghiền qua rây 2 mm. Một lượng nhỏ 
mẫu đất (khoảng 2 kg) được thu thập để xác định 
một số chỉ tiêu đất trước khi bố trí thí nghiệm như: 
chất hữu cơ, dung trọng đất và thành phần cơ giới 
đất. Phần đất còn lại được sử dụng để đánh giá khả 
năng giữ nước và sự thay đổi ẩm độ đất sau khi bổ 
sung biochar và phân hữu cơ (được thực hiện trong 
điều kiện phòng thí nghiệm).

�í nghiệm đánh giá khả năng giữ nước khi 
bón phân hữu cơ và biochar của hai loại đất trong 
điều kiện phòng thí nghiệm được bố trí theo thể 
thức hoàn toàn ngẫu nhiên, với 3 mức phân hữu cơ 
(2 tấn, 5 tấn và 10 tấn/ha), 3 mức biochar (5 tấn, 10 
tấn và 20 tấn/ha) được thêm vào đất và 01 đối chứng 
(100% đất). Mức phân hữu cơ và biochar sử dụng 
trong thí nghiệm là mức phân được sử dụng trong 
thí nghiệm canh tác bắp ở thực tế đồng ruộng. �í 
nghiệm gồm 7 nghiệm thức, 4 lặp lại, 4 thời điểm 
xử lý mẫu (1 ngày, 7 ngày, 14 ngày và 21 ngày). Các 
nghiệm thức thí nghiệm được trình bày tại bảng 2. 

TT Chỉ tiêu 
phân tích Đơn vị

Kết quả phân tích
Biochar 
vỏ trấu

Phân 
hữu cơ 

1 pHH20 (1:2,5) 9,92 ± 0,04 8,33 ± 0,08
2 Chất hữu cơ % OC 36,7 ± 0,44 30,0 ± 0,72
3 Đạm tổng số % N 0,86 ± 0,42 2,50 ± 0,18
4 Lân tổng số % P2O5 1,36 ± 0,41 3,00 ± 0,63
5 Kali tổng số % K2O 1,50 ± 0,66 1,68 ± 0,50
6 Độ ẩm % 3,00 ± 0,60 25,0 ± 1,50

Bảng 2. Các nghiệm thức được bố trí trong thí nghiệm

Lượng phân hữu cơ và biochar phối trộn vào đất 
trong thí nghiệm được tính dựa trên liều lượng sử 
dụng trong thực tế đồng ruộng (với độ sâu bón phân 
là 20 cm và dung trọng đất là 1,33 g/cm3). 

�í nghiệm được tiến hành bằng cách cân 1.000 
gam đất (đã nghiền qua rây 2 mm) cho vào hộp nhựa. 
Sau đó, các vật liệu gồm biochar vỏ trấu và phân hữu 
cơ bã bùn mía được cho vào với lượng tương ứng 
cho từng nghiệm thức. Dùng đũa thủy tinh trộn đều 
đất và vật liệu có trong hộp nhựa. Hỗn hợp đất có 
trộn biochar và phân hữu cơ bã bùn mía sau khi trộn 
được cho vào ống kim loại hình trụ (ống Ring), một 
đầu đã được bịt kín bằng vải lưới có đường kính mắc 
lưới nhỏ hơn 45 µm, nhằm ngăn không cho đất di 
chuyển ra khỏi ống. Mẫu trong ống ring được lắc 

đều nhằm mục đích để các hạt đất trong ring tiếp 
xúc với nhau. Ngâm các ống ring có chứa hỗn hợp 
đất/biochar, phân hữu cơ vào trong khay có chứa 
nước, nước ngập ½ ống (ring), để qua đêm (12 giờ) 
cho đến khi đất được bão hòa nước. Lấy các ống ring 
ra và cho vào hệ thống hộp cát khoảng 3 giờ nhằm 
loại bỏ các phân tử nước tự do trong đất và trên ống 
chứa mẫu. Cân trọng lượng các ống ring đã bão hòa 
nước nhằm tính toán khả năng giữ nước tối đa. Ẩm 
độ thể tích của đất được theo dõi đến 21 ngày tại 
điều kiện nhiệt độ phòng. Trong suốt quá trình ủ 
không cung cấp thêm nước. �í nghiệm đánh giá 
khả năng giữ nước tối đa và ẩm độ thể tích của vật 
liệu phân hữu cơ và biochar được thực hiện tương tự 
như trên (không có đất). 

Nghiệm thức Ký hiệu Lượng PHC/biochar 
sử dụng (tấn/ha)

Tỷ lệ phối trộn
(Đất + Biochar, PHC)

Nghiệm thức 1 Đối chứng 0 100% đất
Nghiệm thức 2 PHC – 2 2 1.000 g + 0,73 g PHC
Nghiệm thức 3 PHC – 5 5 1.000 g + 1,87 g PHC
Nghiệm thức 4 PHC – 10 10 1.000 g + 3,73 g PHC
Nghiệm thức 5 B – 5 5 1.000 g + 1,87 g Biochar
Nghiệm thức 6 B – 10 10 1.000 g + 3,73 g Biochar
Nghiệm thức 7 B – 20 20 1.000 g + 7,53 g Biochar
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2.2.2. Phương pháp phân tích
Chất hữu cơ (CHC) trong đất được xác định theo 

phương pháp Walkley - Black (1934). Hàm lượng 
carbon có trong vật liệu biochar được xác định theo 
phương pháp đốt khô (dry combustion method) 
ở điều kiện nhiệt độ 830oC (Rajesh Chintala et al., 
2013). Dung trọng đất được xác định theo phương 
pháp trọng lực của Blake và Hartge (1986) dựa trên 
cơ sở cân khối lượng đất khô (sấy ở nhiệt độ 105oC) 
trên thể tích của mẫu đất thu ở điều kiện tự nhiên, 
không bị xáo trộn. �ành phần cấp hạt được phân 
tích theo phương pháp pipette (Gee and Bauder, 
1986). Khả năng giữ nước tối đa (Water holding 
capacity: WHC) được xác định theo phương pháp 
Richard (1954). Cân khối lượng đất hoặc vật liệu thí 
nghiệm đã bão hòa nước. Sau đó sấy đất ở nhiệt độ 
1050C đến khi đạt khối lượng không thay đổi. Cân 
lại khối lượng đất hoặc vật liệu thí nghiệm sau khi 
sấy. Sai biệt giữa khối lượng đất trước và sau khi sấy 
tương đương với lượng nước tối đa đất/vật liệu thí 
nghiệm có khả năng giữ được (lượng nước bão hòa).

WHC (%) =
mA – mB

mB
 ˟  100

Trong đó: mA là khối lượng đất/vật liệu đã bảo hòa 
nước (g) trong 24 giờ và mB là khối lượng đất/vật liệu 
khô kiệt (g) sau khi sấy ở nhiệt độ 1050C. 

- Ẩm độ đất khối lượng (moisture content: MC) 
(%, m/m) được tính dựa trên khối lượng nước trong 
mẫu đất so với khối lượng đất khô kiệt (sấy ở 105oC 
trong 24 giờ)

MCm (%) =
ma – mb

mb
 ˟  100

Trong đó: ma là khối lượng đất tươi (g) và mb là 
khối lượng đất khô sau khi sấy ở 105oC (g).

- Ẩm độ đất thể tích (%, v/v) được tính trên đơn 
vị thể tích, theo công thức chuyển đổi từ ẩm độ đất 
khối lượng như sau:

MCv = MCm ˟ d
Trong đó: MCv: độ ẩm đất tính bằng % thể tích 

(cm3/cm3), MCm: độ ẩm đất tính theo % trọng lượng 
(g/g), d: dung trọng (g/cm3).

2.2.3. Xử lý số liệu
Sử dụng phần mềm Microso� Excel và phần 

mềm SPSS phiên bản 16.0 để xử lý số liệu, phân tích 
phương sai, so sánh khác biệt trung bình, tính độ 
lệch chuẩn theo phép kiểm định Ducan với mức ý 
nghĩa 5%, 1%.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại phòng thí nghiệm 

Hóa - Lý - Phì nhiêu Đất, Bộ môn Khoa học Đất, 
Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường 
Đại học Cần �ơ từ tháng 3 đến tháng 11/2017.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc tính đất thí nghiệm
Kết quả phân tích đất (Bảng 3) cho thấy thành 

phần cơ giới của đất thí nghiệm ở Tam Bình, Vĩnh 
Long là thịt pha sét (silty clay loam), và ở An Phú, 
An Giang là thịt nhẹ (silty loam) (theo phân loại của 
USDA/Soil Taxonomy). Hàm lượng các bon hữu cơ 
(OC) trong đất canh tác bắp lai ở Tam Bình, Vĩnh 
Long và An Phú, An Giang đạt từ 1,51% OC và 
1,72% OC. �eo Landon (1996) nếu hàm lượng các 
bon hữu cơ trong đất nhỏ hơn 2% OC được xem là 
rất thấp. Bên cạnh đó, theo thang đánh giá của Blake 
và Hartge (1986) dung trọng đất ở hai ruộng thí 
nghiệm cũng khá cao (1,33 g/cm3 cho mẫu đất thu 
tại Tam Bình - Vĩnh Long và 1,38 g/cm3 cho mẫu đất 
thu tại An Phú - An Giang). Kết quả này cũng phù 
hợp với kết luận của Pravin và cộng tác viên (2013), 
theo đó đất có dung trọng cao thường có hàm lượng 
chất hữu cơ thấp, độ rỗng thấp và độ nén chặt cao. 

Nhìn chung, cả hai loại đất thí nghiệm có thành 
phần cơ giới với cấp hạt thịt và sét chiếm cao hơn 
cấp hạt cát. Đất có dấu hiệu bị nén chặt, hàm lượng 
các bon hữu cơ thấp, do đó có thể ảnh hưởng đến 
khả năng giữ nước và cung cấp nước từ đất cho cây 
trồng. Việc áp dụng các biện pháp quản lý giúp cải 
thiện độ phì vật lý đất như giảm dung trọng, tăng 
hàm lượng chất hữu cơ, gia tăng độ xốp và khả năng 
giữ nước của đất,… sẽ tác động tích cực đến sự sinh 
trưởng và năng suất cây trồng.

Bảng 3. �ành phần cơ giới đất 
và dung trọng đất thí nghiệm

Ghi chú: ±: sự chênh lệch giữa các lần lặp lại.

Chỉ tiêu phân tích
Kết quả

Tam Bình - 
Vĩnh Long

An Phú - 
An Giang

1. �ành phần cấp hạt (%)
Cát (2 - 0,05 mm) 11,7 ± 0,10 21,41 ± 1,67
�ịt (0,05 - 0,002 mm) 55,09 ± 0,95 50,81 ± 1,92
Sét (< 0,002 mm) 33,21 ± 0,86 27,78 ± 0,95
2. Dung trọng (g/cm3) 1,33 ± 0,02 1,38± 0,03
3. Chất hữu cơ (% OC) 1,51± 0,01 1,72 ± 0,19



117

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 10(95)/2018

3.2. Đánh giá khả năng giữ nước và ẩm độ của 
biochar và phân hữu cơ 

Kết quả thí nghiệm đánh giá khả năng giữ nước 
của 2 vật liệu hữu cơ sử dụng (Bảng 4) cho thấy 
biochar có khả năng giữ nước tối đa (WHC = 574%) 
tốt hơn so với phân hữu cơ bã bùn mía (WHC = 
120%). Khả năng giữ nước của biochar cao gấp 4,78 
lần phân hữu cơ. Ngược lại, phân hữu cơ có khả 
năng giữ ẩm theo thời gian tốt hơn so biochar. Ở 
thời điểm 1 ngày sau khi bảo hòa nước, biochar cho 
thấy khả năng hấp thu nước rất lớn (478%) so với 
phân hữu cơ (113%). Tuy nhiên ở giai đoạn sau 7 
ngày và 14 ngày bảo hòa, phân hữu cơ duy trì độ ẩm 
khá tốt (44% và 18%) và khác biệt có ý nghĩa thống 
kê so với biochar (26% và 5%). Điều này có thể được 
lý giải là do cấu trúc của biochar ở dạng xốp, trên bề 
mặt biochar có nhiều lỗ rỗng với kích thước khác 
nhau giúp nước được hấp thu, di chuyển và khuếch 
tán dễ dàng (Ann, 2016). 

Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy cả hai vật liệu 
biochar và phân hữu cơ đều có khả năng giữ ẩm tốt, 
do đó khi được bón vào đất sẽ giúp cải thiện khả 
năng giữ nước của đất. Bón biochar với liều lượng 
thích hợp sẽ giúp gia tăng khả năng giữ nước và 
thoát nước của đất tốt hơn so với phân bón hữu cơ. 
Chất hữu cơ khi được bón vào đất giúp gia tăng diện 
tích bề mặt của đất, một đặc tính quan trọng ảnh 
hưởng đến khả năng giữ nước và sự di chuyển của 
nước trong đất (Lehmann and Joseph, 2009). Do đó, 
đối với đất có thành phần cơ giới nặng, dễ bị ngập 
úng trong điều kiện mưa nhiều thì để tăng tính thoát 
nước cho đất nên sử dụng biochar. Còn đối với đất có 
thành phần cơ giới nhẹ như đất cát, cát pha thịt,…, 
khả năng giữ nước kém thì nên sử dụng phân hữu cơ 
để kéo dài thời gian giữ ẩm của đất, giúp cây trồng 
phát triển tốt hơn trong điều kiện thiếu nước tưới 
và khô hạn. 

3.3. Tác động của việc phối trộn phân hữu cơ và 
biochar vào đất đến sự thay đổi ẩm độ đất canh tác 
bắp lai theo thời gian

Kết quả nghiên cứu cho thấy cung cấp phân 
hữu cơ và biochar cho đất giúp gia tăng khả năng 
giữ nước của đất. Khi hàm lượng phân hữu cơ và 
biochar bón vào đất tăng, khả năng giữ nước của đất 
cũng tăng lên, đạt cao nhất ở nghiệm thức bón 20 
tấn/ha biochar và 10 tấn/ha phân hữu cơ (Bảng 5). 
Kết quả phân tích thống kê cho thấy có sự khác biệt ý 
nghĩa thống kê về ẩm độ đất ở các nghiệm thức phối 
trộn phân hữu cơ và biochar với liều lượng khác 
nhau trên cả hai nhóm đất thí nghiệm. Nghiệm thức 
đối chứng (100% đất) có ẩm độ đất thấp nhất so với 
các nghiệm thức còn lại. Nghiệm thức bón 20 tấn/ha
biochar (B-20) giúp gia tăng khả năng giữ nước của 
đất cao nhất trong khoảng thời gian từ 1 - 7 ngày so 
với hơn các nghiệm thức khác trên cả hai loại đất 
thí nghiệm. Tuy nhiên, đến thời điểm 14 - 21 ngày 

nghiệm thức bón 10 tấn/ha phân hữu cơ (PHC -10) 
có ẩm độ đất cao hơn các nghiệm thức khác. Mức độ 
gia tăng phụ thuộc vào tỷ lệ phối trộn và loại vật liệu 
phối trộn. Điều này phù hợp với kết quả của nghiên 
cứu đánh giá khả năng giữ nước của vật liệu thí 
nghiệm được trình bày ở phần 3.2. Trên đất chuyên 
canh bắp, thí nghiệm của Dương Minh Viễn và cộng 
tác viên (2011) cũng cho thấy bón phân hữu cơ bả 
bùn mía với liều lượng 5 - 10 tấn/ha giúp cải thiện độ 
bền đoàn lạp, cải thiện tính thấm, độ thoáng khí... 
�eo Khalili và cộng tác viên (2013) lưu trữ nước 
trong đất đóng một vai trò quan trọng trong tăng 
trưởng của cây bắp thông qua tác động đến các quá 
trình sinh lý và sinh hóa diễn ra trong cây trồng. 
�eo USDA-NRCS, các ước tính cứ 1% chất hữu cơ 
có trong đất sẽ giúp đất giữ được khoảng 20.000 lít 
nước/ha (Bryant, 2015). Khả năng giữ nước là một 
trong các chỉ số dùng để đánh giá chất lượng đất và 
sức sản xuất của đất (Kinney et al., 2012). 

Bảng 4. Khả năng giữ nước và sự thay đổi ẩm độ sau 14 ngày 
của hai vật liệu phân hữu cơ và biochar vỏ trấu

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một cột theo sau bởi các chữ cái giống nhau không khác biệt có ý nghĩa 
thống kê, (*) khác biệt ý nghĩa 5%, (**) khác biệt ý nghĩa 1%.

Loại vật liệu WHC (%)
Ẩm độ khô (%)

1 ngày 7 ngày 14 ngày ΔD1 – D14

Phân hữu cơ 120 ± 0,77b 113 ± 1,08b 44 ± 1,07a 18 ± 0,96a 102
Biochar 574 ± 37,96a 478 ± 22,35a 26 ± 0,44b 5 ± 1,05b 569
F * * * **
CV (%) 3,60 2,80 2,10 13,4
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IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 
Kết quả nghiên cứu cho thấy cả hai vật liệu 

biochar và phân hữu cơ đều có khả năng giữ nước 
tốt. Đặc biệt, biochar có khả năng hấp thu nước cao 
hơn (khả năng giữ nước tối đa = 574%, m/m) so với 
phân hữu cơ bã bùn mía (120%, m/m), tuy nhiên 
phân hữu cơ lại có khả năng giữ ẩm theo thời gian 
tốt hơn so biochar (ẩm độ của vật liệu phân hữu cơ ở 
thời gian 7 ngày sau khi được bảo hòa nước là 44%, 
trong khi đó, ẩm độ biochar chỉ còn 26%).

Kết quả phối trộn vật liệu hữu cơ vào đất cũng 
cho thấy hiệu quả trong việc gia tăng khả năng giữ 
nước của đất. Mức độ gia tăng phụ thuộc vào tỷ lệ 
phối trộn và loại vật liệu phối trộn. Sử dụng biochar 
với liều lượng 20 tấn/ha giúp gia tăng khả năng giữ 
nước của đất cao nhất ở giai đoạn đầu (1 ngày đến 7 
ngày sau khi bảo hòa nước), trong khi đó bón phân 
hữu cơ với lượng 10 tấn/ha giúp duy trì ẩm độ trong 
đất tốt hơn sau thời gian 7 ngày.

4.2. Đề nghị 
Cần triển khai thí nghiệm trên thực tế đồng 

ruộng để đánh giá hiệu quả của vật liệu hữu cơ trong 
cải thiện khả năng giữ nước của đất trong điều kiện 
khí hậu thực tế, cũng như hiệu quả trong việc quản 
lý tưới tiêu và năng suất của cây trồng.
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Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một cột theo sau bởi các chữ cái giống nhau không khác biệt có ý nghĩa 
thống kê, (*) khác biệt ý nghĩa 5%, (**) khác biệt ý nghĩa 1%.

Nghiệm thức
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Improvement of soil water retention capacity 
by sugarcane compost and biochar
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Abstract
Soil water holding capacity is one of the most important soil properties that directly a�ects plant growth, plant development 
and crop yield. �e research was carried out to evaluate the water holding capacity of organic materials (biochar and 
sugarcane compost) on maize cultivating soils in Tam Binh district, Vinh Long province and An Phu district, An Giang 
province. �e results showed that both organic amendments (biochar and sugarcane compost) had good water holding 
capacity. In which, biochar was capable of absorbing larger amount of water, but sugarcane compost was better able to 
retain moisture over time. When biochar and sugarcane compost was incorporated to soils, they helped increase the soil 
water retention capacity. �e improvement depends on the quantity and type of organic fertilizers. Applications of 20 
tons/ha biochar or 10 tons/ha sugarcane compost have highest increase in soil water holding capacity.
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NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
TRÀ MẦM ĐẬU NÀNH TÚI LỌC TẠI TỈNH PHÚ THỌ

Phạm �anh Bình1, Đỗ �ị Kim Ngọc1, 
Nguyễn �ị Bích Ngọc1, Cao Ngọc Phú1, Lê Trung Hiếu1

TÓM TẮT
Nghiên cứu đã xác định được giống chè và giống đậu nành có chất lượng phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú �ọ để 

tạo ra được sản phẩm trà mầm đậu nành có chất lượng và giá trị dinh dưỡng cao phù hợp với thị hiếu người tiêu 
dùng. Sản phẩm trà mầm đậu nành tạo ra từ nguyên liệu là chè xanh được chế biến từ giống chè Kim Tuyên với mầm 
đậu nành sấy từ giống đậu nành DT26. Với tỷ lệ phối trộn chè xanh nghiền/mầm đậu nành sấy khô nghiền là 1/1 tạo 
ra sản phẩm trà mầm đậu nành túi lọc có hương vị tốt nhất.

Từ khóa: Mầm đậu nành, chè xanh, chè xanh nghiền, phối trộn, trà mầm đậu nành

1 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trà mầm đậu nành là sản phẩm kết hợp giữa 

mầm đậu nành và chè xanh, với vị chát nhẹ của chè, 
kết hợp với vị đậm đà ngọt mát và hương thơm đặc 
trưng từ mầm đậu nành sấy mang đến người uống 
cảm giác thư thái, sảng khoái, nhanh chóng xua tan 
mệt mỏi, vì thế nó phù hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt 
với phụ nữ. �ành phần hóa học trong hạt đậu nành 
gồm: Protein (35 - 40%), chất béo (18 - 20%), glucid 
(15 - 16%); có các muối khoáng Canxi, Sắt, Magie, 
Photpho, Kali, Natri, Lưu huỳnh, các vitamin A, B1, 
B2, D, E, F, các enzyme, sáp, nhựa, cellulose. Ngoài 
ra, đậu nành chứa đủ 8 các amino acid không thay 
thế cần thiết cho cơ thể như: Trytophan, Leucine, 
Isoleucine, Valine, �reonine, Lysine, Phenylalanine, 
Methionine (Abdel-Rahman et al., 2011; Erdman 
J.W et al., 1997).

Mầm đậu nành làm giảm cholesterol LDL, người 
béo phì nếu thường ăn mầm đậu nành giúp giảm 
mỡ máu, giảm hình thành huyết khối, có tác dụng 
phòng chống bệnh tim mạch. Mầm đậu nành chứa 
một lượng khá lớn các hormone nữ như genistein và 
daidzein, giúp cân bằng nội tiết, bảo đảm sức khỏe 
cho phụ nữ mãn kinh. Đồng thời chất xơ trong giá 
làm tăng nhu động ruột trợ giúp cho quá trình tiêu 
hoá tốt. Nhóm khuẩn có lợi trong ruột nhờ chất xơ 
có thể thúc đẩy sản sinh ra vitamin B1, B6 tác dụng 
phân giải chất béo (Hoàng Tích Huyền, 2006).

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Nguyên liệu chè tươi: búp chè có 1 tôm và 1 - 3 

lá non của 3 giống chè Kim Tuyên, LDP1 và PH1.
- Nguyên liệu đậu nành: Đậu nành giống DT26, 

DT51, DT2008, DT84, DT12 và DT22 trồng tại 
Phú Thọ.

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Nội dung nghiên cứu 

- Xác định được giống chè có chất lượng tốt, phù 
hợp trên địa bàn tỉnh Phú �ọ làm nguyên liệu để 
sản xuất trà mầm đậu nành túi lọc.

- Xác định được giống đậu nành có chất lượng 
tốt, phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú �ọ làm nguyên 
liệu để sản xuất trà mầm đậu nành túi lọc.

- Xác định tỷ lệ phối trộn thích hợp tạo sản phẩm 
trà mầm đậu nành túi lọc.

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
a) Phương pháp chế biến mẫu thí nghiệm lựa chọn 
giống chè và giống đậu nành 

- Tiến hành thí nghiệm lựa chọn nguyên liệu chè 
thích hợp làm nguyên liệu sản xuất trà mầm đậu 
nành túi lọc theo các bước sau: Búp chè tươi có 1 
tôm và 1 - 3 lá non → Héo nhẹ (4 - 6 giờ) → Diệt men 
→ Vò và làm tơi → Làm khô → Chè xanh bán thành 
phẩm → Nghiền → Chè xanh nghiền → Bảo quản.

�í nghiệm 1: Xác định giống chè thích hợp cho 
sản xuất trà mầm đậu nành túi lọc: Công thức 1: 
giống Kim Tuyên; Công thức 2: giống LDP1; Công 
thức 3: giống chè PH1.

- Tiến hành thí nghiệm sản xuất mầm đậu nành 
làm cho sản phẩm trà mầm đậu nành túi lọc: Hạt đậu 
nành bảo quản → Lựa chọn, loại tạp chất, rửa sạch → 
Ngâm → Rửa → Gieo, ủ, nảy mầm → �u hoạch → 
Rửa sạch, sấy khô, làm mát → Đóng gói → Bảo quản 
→ Nghiền → Mầm đậu nành nghiền.

�í nghiệm 2: Xác định giống đậu nành thích hợp 
cho sản xuất trà mầm đậu nành túi lọc: Công thức 
1: DT26; Công thức 2: DT2008; Công thức 3: DT51; 
Công thức 4: DT84; Công thức 5: DT12; Công thức 
6: DT22.


